
1. 自分に負けないというやる気 Tinh thần là không được thua bản thân

2. あることに気づく tôi nhận thấy 1 điều rằng...づく

3. じっくりと仕事を覚える nhớ công việc thật chắc, kĩ る

4. 自分のミスを認める nhận lỗi của bản thân る

5. 一番最悪なのは cái xấu nhất đó là 1-Ban saiaku

6. 例外もあり得ますが cũng có những ngoại lệ nhưng あり得

7. と言ってくれます động viên rằng

8. 周りの営業の人 những nhân viên xung quanh

9. 何か理由があるのでしょうか có lý do nào không のでしょうか

10. くだらないミスをしてしまった mắc những lỗi không đâu, lỗi vớ vẩn してしまった

11. 仕事のできる人間になりたい muốn trở thành người làm được việc の

12. わからないことだらけ toàn các việc không hiểu

13. それを見ながらやっています vừa nhìn vào cái đó...vừa làm theo ています

14. 注意が聞けない không nghe lời chú ý

15. 同じミスを繰り返します lặp lại lỗi tương tự ます

16. ことに気がついていない人 người không để ý tới việc

17. Nは誰にでも訪れる đến với, ghé thăm bất kì ai (cơ hội...) Nは。。。にでも

18. 仕事ができない人 những người không làm được việc

19. どのように乗り越えましたか làm cách nào vượt qua したか

20. どんどん仕事がたまります công việc dần dần tích lên たまります

21. 頑張る人が報われる người có cố gắng sẽ được đền đáp が

22. 完璧を求める 完璧を目指す tìm kiếm sự hoàn hảo

23. が次々と出てきます cứ liên tục xuất hiện

24. 教えてもらった時 lúc được dạy

25. 仕事への意欲を疑われます bị nghi ngờ về tinh thần làm việc ます
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